
STT SBD Họ tên Ngày sinh
Giới 

tính

Mã ngành 

trúng tuyển

Tên ngành trúng 

tuyển

Mã tổ hợp 

trúng tuyển
Môn 1 Môn 2 Môn 3 ĐTƯT KVƯT

Điểm trúng 

tuyển

1 11001208 HỨA THỊ LY 31/05/2003 Nữ 51140201 Giáo dục Mầm non M05 8 7.5 8 01 1 26.25

2 11000372 ĐÀM THỦY NGÂN 21/08/2003 Nữ 51140201 Giáo dục Mầm non M07 7 7.5 8.25 01 1 25.5

3 06911004 ÂU THỊ THẮM 13/08/1999 Nữ 51140201 Giáo dục Mầm non M06 5.4 5.5 7.75 01 1 21.4

4 11000257 HOÀNG THỊ VE 10/07/2003 Nữ 51140201 Giáo dục Mầm non M07 6.5 7 7 01 1 23.25

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NGÀNH  GIÁO DỤC MẦM NON TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUY ĐỢT 1 NĂM 2021

DIỆN XÉT TUYỂN SỬ DỤNG KẾT QUẢ THI TỐT NGHIỆP THPT

(Kèm theo Quyết định số 449/QĐ-CĐBK ngày 16/9/2021 của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Bắc Kạn )

(Ấn định danh sách gồm: 04 thí sinh)

UBND TỈNH BẮC KẠN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG BẮC KẠN


